
PHIẾU ÔN LUYỆN CUỐI TUẦN - TOÁN LỚP 4 

TUẦN 23 
Phần I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Có 11 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ và 19 viên bi vàng. Phân số chỉ phần bi đỏ so với 

tổng số bi là: 

A. 
11

15
   B. 

11

9
    C. 

15

19
    D. 

15

45
 

Câu 2. Kết quả phép tính
5 4

13 13
+   là: 

A. 
1

13
   B.

5

9
    C. 

9

13
    D. 

4

9
      

Câu 3. Cho hình bình hành có diện tích là 312m², đáy là 24m. Chiều cao hình bình hành 

đó là:  

A. 17m    B. 30m   C. 37m    D. 13m 

Câu 4. Trong các phân số
13 14 16 18 20

; ; ; ;
26 27 28 29 30

 các phân số tối giản là :  

     A. 
13 16 20

; ;
26 28 30

  B.
13 14 18

; ;
26 27 29

  C.
14

27
    D. 

14 18
;

27 29
 

Câu 5. Tổng của 2 số là
14

25
, nếu thêm vào số thứ nhất 

3

5
thì tổng mới sẽ là:  

A. 
14 3 17

25 5 20
+ =  B. 

14 3 29

25 5 25
+ =     C. 

14 3 11

25 5 20
− =  D. 

14 3 17

25 5 25
+ =  

 Câu 6. Chọn phép so sánh đúng: 

A. 
3 13

16 16
   B. 

17 14

15 15
   C. 

20
1

21
   D. 

36
1

21
  

Phần II. Tự luận  

Câu 7. Rút gọn rồi tính: 

a. 
4 1

16 4
+   b. 

15 6

25 10
+   c. 

5 21

9 27
+  

Câu 8.  Sau khi bớt ở phân số thứ nhất đi 
1

5
thì tổng hai phân số là 

7

9
. Tính tổng hai phân 

số ban đầu. 

Câu 9. Sơ kết học kì năm học 2021 – 2022, lớp 4A có 
1

3
 số học sinh đạt loại giỏi, 

3

5
số 

học sinh đạt loại khá. Hỏi số học sinh đạt loại khá và giỏi trên chiếm bao nhiêu phần số 

học sinh của lớp ? 

Câu 10. Một ô tô giờ đầu chạy được  
1

9
 quãng đường, giờ thứ 2 chạy được 

4

9
quãng 

đường, giờ thứ ba chạy được 
2

9
 quãng đường. Hỏi trong 3 giờ ô tô chạy được bao nhiêu 

phần quãng đường? 

 
“Không có bài toán nào không giải được. Chúng ta phải biết và sẽ biết.” 

(David Hilbert) 


